
 

 

LỊCH KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 42 - KH/ĐUK, ngày 04/11/2022 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 

 
 

Ngày 
Thời gian 

bắt đầu 
Đơn vị 

Phân công khâu nối, đôn 

đốc thực hiện tại cơ sở 
Ghi chú 

10/11/2022 

(Thứ 5) 

Buổi sáng 
Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Buổi chiều 
Chi bộ  Công ty Cổ phần Chè Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Chi bộ Cơ quan Hội Đông y Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

11/11/2022 

(Thứ 6) 

Buổi sáng 
Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Buổi chiều 
Chi bộ Cơ quan Hội Người mù Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Chi bộ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

14/11/2022 

(Thứ 2) 
Buổi chiều 

Chi bộ Công ty Cổ phần Chế biến Muối và Nông sản miền Trung Đồng chí Lâm Quang Lý  

Chi bộ Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

15/11/2022 

(Thứ 3) 

Buổi sáng 
Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Chi bộ Công ty Bảo việt Nhân thọ Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Buổi chiều 

Chi bộ Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà 

Tĩnh 
Đồng chí Lâm Quang Lý 

 

Chi bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

16/11/2022 

(Thứ 4) 
Buổi chiều 

Chi bộ Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

17/11/2022 

(Thứ 5) 

Buổi sáng 
Chi bộ Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Buổi chiều 
Chi bộ Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê Đồng chí Lê Văn Phúc  

Chi bộ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh  Đồng chí Lâm Quang Lý  
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Ngày 
Thời gian 

bắt đầu 
Đơn vị 

Phân công khâu nối, đôn 

đốc thực hiện tại cơ sở 
Ghi chú 

18/11/2022 

(Thứ 6) 

Buổi sáng 
Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đồng chí Phan Xuân Bính  

Buổi chiều 
Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

Chi bộ Cơ quan Cục Thống kê Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

21/11/2022 

(Thứ 2) 
Buổi chiều 

Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Chi bộ Cơ quan Hội Nhà báo Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

22/11/2022 

(Thứ 3) 

Buổi sáng 

Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh   

Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nam Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Ngọc Thanh 

 

Buổi chiều 
Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Chi bộ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

23/11/2022 

(Thứ 4) 
Buổi chiều 

Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh  Đồng chí Phan Thị Anh  

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc 

Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Ngọc Thanh 

 

24/11/2022 

(Thứ 5) 

Buổi sáng 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Buổi chiều 

Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Văn Phúc 

 

25/11/2022 

(Thứ 6) 
Buổi chiều 

Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

28/11/2022 

(Thứ 2) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Nguyễn Du Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê Đồng chí Trần Đức Thuận  

29/11/2022 

(Thứ 3) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương 

mại Hà Tĩnh 
Đồng chí Trần Đức Thuận 

 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  
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Ngày 
Thời gian 

bắt đầu 
Đơn vị 

Phân công khâu nối, đôn 

đốc thực hiện tại cơ sở 
Ghi chú 

30/11/2022 

(Thứ 4) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao 

thông Hà Tĩnh 
Đồng chí Trần Đức Thuận 

 

Chi bộ Sở Ngoại vụ Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

01/12/2022 

(Thứ 5) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 

Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Ngọc Thanh 

 

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

02/12/2022 

(Thứ 6) 

Buổi sáng 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Ngọc Thanh 

 

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh 

Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Văn Phúc 

 

Buổi chiều 
Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

05/12/2022 

(Thứ 2) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 
Đồng chí Lâm Quang Lý 

 

06/12/2022 

(Thứ 3) 

Buổi sáng 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ 

Hương Sơn 
Đồng chí Lâm Quang Lý 

 

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II. 
Đồng chí Lê Ngọc Thanh 

 

Buổi chiều 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân 

dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Văn Phúc 
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Ngày 
Thời gian 

bắt đầu 
Đơn vị 

Phân công khâu nối, đôn 

đốc thực hiện tại cơ sở 
Ghi chú 

07/12/2022 

(Thứ 4) 

Buổi sáng 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Hà Tĩnh 
Đồng chí Lê Ngọc Thanh 

 

Buổi chiều 
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

08/12/2022 

(Thứ 5) 

Buổi sáng 

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Buổi chiều 
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

Đảng bộ Báo Hà Tĩnh  Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

09/12/2022 

(Thứ 6) 

Buổi sáng 

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc   

Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Buổi chiều 
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Lê Ngọc Thanh  

12/12/2022 

(Thứ 2) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

13/12/2022 

(Thứ 3) 

Buổi sáng 
Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Buổi chiều 
Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

14/12/2022 

(Thứ 4) 

Buổi sáng 
Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

Buổi chiều 
Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  
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Ngày 
Thời gian 

bắt đầu 
Đơn vị 

Phân công khâu nối, đôn 

đốc thực hiện tại cơ sở 
Ghi chú 

15/12/2022 

(Thứ 5) 

Buổi sáng 
Đảng bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Buổi chiều 
Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

16/12/2022 

(Thứ 6) 

Buổi sáng 
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Buổi chiều 
Đảng bộ Cục thuế Đồng chí Lê Văn Phúc  

Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

19/12/2022 

(Thứ 2) 
Buổi chiều 

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

20/12/2022 

(Thứ 3) 

Buổi sáng 
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính   

Buổi chiều 
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy  

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đồng chí Phan Thị Anh  

21/12/2022 

(Thứ 4) 

Buổi sáng 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh Đồng chí Lâm Quang Lý  

Đảng bộ Sở Công thương Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Buổi chiều 
Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đồng chí Phan Xuân Bính  

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

22/12/2022 

(Thứ 5) 

Buổi sáng 
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh  Đồng chí Phan Xuân Bính  

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh Đồng chí Lê Văn Phúc  

Buổi chiều 
Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đồng chí Trần Đức Thuận  

Chi bộ Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng chí Phan Thị Anh  

23/12/2022 

(Thứ 6) 
Buổi chiều Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đồng chí Trần Thị Thu Thủy 
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